
 

 Mẫu số 6 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
DANH SÁCH TỔNG HỢP KẾT QUẢ 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Tháng 01 năm 2020 
 

STT Họ và tên  
    Đánh giá kết quả thực hiện  

nhiệm vụ trong tháng  

 

Cá nhân 

tự xếp 

loại 

Đề xuất mức xếp loại 

HT xuất 

sắc NV 

Hoàn 

thành tốt 

NV 

Hoàn 

thành NV 

Không 

hoàn 

thành 

NV 

I Ban giám hiệu 

1.  Nguyễn Thị Minh Thúy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

2.  Nguyễn Thị Minh Ngọc Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x    

II Giáo viên 

1.  Nguyễn Thị Thanh Thủy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

2.  Nguyễn Thị Hương Tươi Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

3.  Đinh Thị Kim Yến Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

4.  Phạm Thanh Nga Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

5.  Nguyễn Thị Hồng Khanh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

6.  Nguyễn Thị Điệp Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

7.  Nguyễn Thị Thanh Tú Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

8.  Nguyễn Thị Thu Hằng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

9.  Lương Thị Duyên Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

10.  Phan Thị Thanh Hường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

11.  Phạm Văn Quý Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

12.  Vũ Thị Thanh Thảo Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

13.  Khương Thị Nhung Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

14.  Cấn Anh Tuấn Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

15.  Nguyễn Thị Thương Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   



16.  Nguyễn Thị Thu Phương Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

17.  Võ Thị Liễu Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

18.  Chu Thị Nhung Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

19.  Trần Thị Huế Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

20.  Nguyễn Thị Kim Nhung Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

21.  Hoàng Thu Trang Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

22.  Lê Hồng Hạnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

23.  Lê Thị Lan Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

24.  Đặng Thanh Thỏa Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

25.  Đinh Thị Hường Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

26.  Chu Thị Thanh Loan Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

27.  Luyện Thị Hạnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

28.  Phạm Thị Thúy Nga Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

29.  Trần Thị Huyền Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

30.  Nguyễn Thị Hồng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

31.  Tống Thị Thảo Hiền Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

32.  Ngô Hoài Thu Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

33.  Nguyễn Mỹ Hạnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

34.  Âu Hạnh Ngân Không  nộp đánh giá GV    x  

35.  Thân  Thu Hằng Không nộp đánh giá GV    x  

36.  Nguyễn Huyền Anh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

37.  Nguyễn Mai Nga Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

38.  Đào Thị Thơm Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

39.  Đặng Thị Ngọc Không  nộp đánh giá GV    x  

40.  Nguyễn Thị Thu Chang  Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

41.  Nguyễn Phượng Hồng Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

42.  Hà Thị Phương Thúy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

43.  Trần Thị Minh Phương Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

44.  Đinh Công Lịch Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

III Nhân viên      

1.  Nguyễn Thị Hải Hà Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

2.  Nguyễn Thị Thu Hoài Nghỉ chế độ thai sản      



3.  Nguyễn  Ngọc Trâm Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

4.  Bùi Thị Hạnh Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   

5.  Hoàng Thị Thúy Hoàn thành Tốt nhiệm vụ được phân công HTTNV  x   
 

 

Người lập biểu 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trâm 

 Long Biên, ngày    tháng     năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 

 

 

 
 



Mẫu số 7 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ 
 

ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN 

Tháng 01 năm 2020 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
      

TT Họ và tên Chức vụ Tự đánh giá 
Thủ trưởng đơn vị 

đánh giá 

Lý do thay đổi mức 

xếp loại 

(nếu có) 

I  Ban giám hiệu 

1.  Nguyễn Thị Minh Thúy Phó Hiệu trưởng HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

2.  Nguyễn Thị Minh Ngọc Phó Hiệu trưởng HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

II  Giáo viên     

1.  Nguyễn Thị Thanh Thủy TTCM HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2.  Nguyễn Thị Hương Tươi TPCM HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

3.  Đinh Thị Kim Yến Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

4.  Phạm Thanh Nga Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5.  Nguyễn Thị Hồng Khanh Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

6.  Nguyễn Thị Điệp Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

7.  Nguyễn Thị Thanh Tú Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

8.  Nguyễn Thị Thu Hằng Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

9.  Lương Thị Duyên Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

10.  Phan Thị Thanh Hường Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

11.  Phạm Văn Quý TTCM HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

12.  Vũ Thị Thanh Thảo Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

13.  Khương Thị Nhung Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  



14.  Cấn Anh Tuấn Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

15.  Nguyễn Thị Thương Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

16.  Nguyễn Thị Thu Phương TPCM HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

17.  Võ Thị Liễu Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

18.  Chu Thị Nhung Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

19.  Trần Thị Huế Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

20.  Nguyễn Thị Kim Nhung Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

21.  Hoàng Thu Trang Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

22.  Lê Hồng Hạnh Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

23.  Lê Thị Lan Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

24.  Đặng Thanh Thỏa Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

25.  Đinh Thị Hường TTCM HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

26.  Chu Thị Thanh Loan Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

27.  Luyện Thị Hạnh Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

28.  Phạm Thị Thúy Nga TPCM HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

29.  Trần Thị Huyền Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

30.  Nguyễn Thị Hồng Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

31.  Tống Thị Thảo Hiền Giáo viên HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

32.  Ngô Hoài Thu Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

33.  Nguyễn Mỹ Hạnh Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

34.  Âu Hạnh Ngân Giáo viên HĐ  Hoàn thành nhiệm vụ Không nộp đánh giá 

35.  Thân  Thu Hằng Giáo viên HĐ  Hoàn thành nhiệm vụ Không nộp đánh giá 

36.  Nguyễn Huyền Anh Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

37.  Nguyễn Mai Nga Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

38.  Đào Thị Thơm Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

39.  Đặng Thị Ngọc Giáo viên HĐ   Không nộp đánh giá 



40.  Nguyễn Thị Thu Chang  Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

41.  Nguyễn Phượng Hồng Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

42.  Hà Thị Phương Thúy Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

43.  Trần Thị Minh Phương Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

44.  Đinh Công Lịch Giáo viên HĐ HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

III Nhân viên 

 

  

1.  Nguyễn Thị Hải Hà Nhân viên Kế toán HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

2.  Nguyễn Thị Thu Hoài 
Nhân viên Y tế Nghỉ chế độ 

thai sản 
  

3.  Nguyễn  Ngọc Trâm Nhân viên Văn thư HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ   

4.  Bùi Thị Hạnh Nhân viên Đồ dùng HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

5.  Hoàng Thị Thúy Nhân viên Thư viện HTTNV Hoàn thành tốt nhiệm vụ  

  Cộng: 55 người         

       
Người lập biểu 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Trâm 

 Long Biên, ngày    tháng     năm 2019 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Kim Thúy 
 


